
Ống PVC-u theo tiêu chuẩn TCCS 2603-01:2025 (tham chiếu theo TCVN 8491:2011 và tiêu chuẩn ISO 1452:2009)

Hệ mét Giá trước thuế VAT Giá sau thuế VAT

1  Ống PVC-U 60x3mmx4m 9 41,900                                           45,252                                          

2  Ống PVC-U 60x3.5mmx4m 12 48,800                                           52,704                                          

3  Ống PVC-U 90x2.9mmx4m 6 62,000                                           66,960                                          

4  Ống PVC-U 90x5mmx4m 12 103,300                                         111,564                                        

5  Ống PVC-U 110x4.2mmx4m 8 116,800                                         126,144                                        

6  Ống PVC-U 110x5mmx4m 9 129,700                                         140,076                                        

7  Ống PVC-U 114x3.2mmx4m 6 87,400                                           94,392                                          

8  Ống PVC-U 114x4mmx4m 6 108,800                                         117,504                                        

9  Ống PVC-U 114x5mmx4m 9 134,000                                         144,720                                        

10  Ống PVC-U 120x3.5mmx4m 6 103,000                                         111,240                                        

11  Ống PVC-U 120x5.0mmx4m 9 139,000                                         150,120                                        

12  Ống PVC-U 130x4mmx4m 6 118,600                                         128,088                                        

13  Ống PVC-U 130x5mmx4m 10 150,500                                         162,540                                        

14  Ống PVC-U 140x4mmx4m 6 140,700                                         151,956                                        

15  Ống PVC-U 140x5mmx4m 7 179,200                                         193,536                                        

16  Ống PVC-U 140x6.7mmx4m 10 232,500                                         251,100                                        

17  Ống PVC-U 150x4mmx4m 5 154,400                                         166,752                                        

18  Ống PVC-U 150x5mmx4m 6 191,600                                         206,928                                        

19  Ống PVC-U 168x5mmx4m 6 211,400                                         228,312                                        

20  Ống PVC-U 168x7.3mmx4m 9 311,111                                         336,000                                        

21  Ống PVC-U 200x9.6mmx4m 10 473,000                                         510,840                                        

22  Ống PVC-U 220x11.9mmx4m 12 634,800                                         685,584                                        

23  Ống PVC-U 250x11.9mmx4m 10 730,800                                         789,264                                        

24  Ống PVC-U 315x15mmx4m 10 1,158,400                                      1,251,072                                     

1 Ống Lọc PVC-U 49 x 2.0mmx2m 6 42,500                                           45,900                                          

2 Ống Lọc PVC-U 60 x 2.0mmx2m 6 49,000                                           52,920                                          

3 Ống Lọc PVC-U 49 x 3.0mmx2m 9 60,000                                           64,800                                          

4 Ống Lọc PVC-U 60 x 3.5mmx2m 9 80,000                                           86,400                                          

Nếu quý khách có yêu cầu đặc biệt về đường kính hoặc chiều dài, vui lòng liên hệ phòng kinh doanh 

theo số điện thoại 0792 601 302 để được tư vấn và đáp ứng

Sản phẩm ống nhựa chuyên dùng cho khoan giếng. Không được sử dụng cho các mục đích khác

Áp dụng từ ngày 19 tháng 6 năm 2025
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